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LỜI NÓI ĐẨU

Chân ngôn (tiếng Phạn là Mantra, dịch âm sang tiếng Hán là Man 
đát la, Mạn đà là) chiếm địa vị trung tâm trong phép tu Mật giáo. Nếu 
không có chân ngôn, sẽ không thẻ hình thành nên được sự  tướng bí 
mật trong Mật giáo. Nhưng từ “Mandala" không phải là từ ngữ của 
Mật giáo, mà nó đã xuất hiện trong văn hoá Ấn Độ từ thời xa xưa, đã 
được sử  dụng trong Bà La Môn giáo cổ đại, đến Mật giáo, nó đã được 
trao cho ý nghĩa Phật pháp mà trở nên thăng hoa.

Trong kinh điển Phật giáo, những từ ngữ dùng để chỉ chân ngôn 
còn có Đà la ni, chú, minh chú, mật chú và thần chú. Những danh từ 
này mặc dù có tên gọi khác nhau nhưng nhìn chung, tất cả đều chỉ 
một đối tượng giống nhau, chỉ có một vài khác biệt về đặc điểm.

Bất Không Tam tạng trong “Tổng thích Đà la ni nghĩa tán" có nói: 
"Cũng có chân ngôn một chữ, cho đến hai chữ, ba chữ, cho đến trăm chữ, 
nghìn chữ, vạn chữ, nhiều hơn con số này, thậm chí vạn lượng vô biên đều 
có tên là Đà la ni, chân ngôn, mật ngôn, minh".

Phật giáo cho rằng, ngữ mật trong Tam mật hiển thị ngôn ngữ của 
Như Lai là chân lý thực sự, hoàn toàn không có giả dối, cho nên được gọi là 
chân ngôn. Chân ngôn có thể chiếu rọi sự tăm tối, u mê, làm cho người tu 
hành có thể đạt đến sự thanh tịnh, viên mãn, sáng rõ, cho nên được gọi là 
minh hoặc minh chú. Khi tụng chân ngôn minh chú có thể giúp con người 
thân tâm như một, tiếp nhận được vô lượng ý nghĩa bí mật. Chân ngôn 
cho dù có bao nhiêu chữ, đều thâu tóm được tất cả ý nghĩa, đạo lý của giáo 
pháp, chính vì vậy được gọi là Đà la ni. Phật giáo cho rằng, trì tụng chân



ngôn có thể dẫn phát bi, trí, thẩn thông và các dạng thiển định Tam ma 
địa, tiêu trừ tai họa, cho nên được gọi là chú hoặc thán chú.

vể hình thức, chân ngôn có thể phân thành ba loại là đại chú, trung 
chú và tiểu chú. Đại chú còn được gọi là Đà là ni căn bản, chú căn bản hoặc 
đại tâm chú, là loại chân ngôn Đà la ni dùng để giải thích rỏ ràng, chân 
thực vé công đức bản thệ nội chứng của Bản tôn.

Trung chú còn gọi là tâm chân ngôn, tàm bí mật chú hay tâm chú, là 
chân ngôn trọng yếu của Đà la ni căn bản. Loại chân ngôn này thể hiện 
được sự tinh tuý chân thực trong cảnh giới nội chứng bí mật của thần 
Bản tôn.

Tiểu chú còn được gọi là tuỳ tâm chân ngôn hoặc tâm trung tâm chú. 
Chân ngôn này được cấu thành từ những bí mật cốt yếu trong chân ngôn 
bản thệ nội chứng của Bản tôn.

Ngoài ra, Bản tôn đa phần đểu sở hữu những chủng tử tự (bija) mang 
tính trọng yếu, hạt nhân, những chủng tử tự củng có thể coi là chân ngôn 
để trì tụng; hoặc thêm vào phía trước chủng tử tự một chữ Namo (Nama, 
tức "quy mệnh"), sẽ trở thành "nhất tự chú'' (thán chú một chừ). Vi thế, bất 
kỳ một chủng tử tự nào đéu có thể gọi là nhất tự chú.

Cuốn sách này sê giải thích một cách hoàn chinh vé ý nghĩa sâu xa, 
nguón góc, quá trình phát triển và các thể loại của mật chú chân ngôn. 
Đổng thời, cũng tiến hành giới thiệu một cách ngắn gọn, trọng điểm vễ 
các vị Phật, Bồ tát, Minh Vương, chư thiên hộ pháp quan trọng và các chân 
ngôn Đà la ni kinh điển. Với mỏi chân ngôn, chúng tôi sẽ tiến hành phân 
tích về ý nghĩa của các từ trong tiếng Phạn, phiên âm Hán việt, và phiên 
âm La tinh. Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn sách có thể giúp bạn đọc đi sâu 
tìm hiểu vé Phật giáo từ khía cạnh hết sức độc đáo này.

6_______ I Thịch Minh Tòng______________________________________________________________ ____________



CHẪN NGÔN THẨN CHỨ MẬT TỔNG j _______7

PHÀM LỆ

1. Các thần chú chân ngôn trong cuốn sách này chủ yếu 
được phân chia theo chư tôn và kinh chú thường gặp. Với mỗi 
thần chú, chúng tôi sẽ cung cấp nguyên văn chữ Phạn, phiên 
âm Hán Việt, phiên âm La tinh và giải thích nghĩa từ. Các từ 
trong chân ngôn dùng số ©, đề đánh số, nhằm thuận tiện 
cho người đọc đối chiếu, tìm hiểu và nắm bắt được những kiến 
thức cơ bản nhất của chân ngôn.

2. Nếu phần chữ Phạn trong kinh văn nguyên góc bị thiếu
hoặc ý dịch của chân ngôn bản gốc không rõ ràng, thì trong 
phẩn chữ Phạn và phiên âm sẽ dùng ký hiệu"_____"để thay thế.

3. Những chân ngôn được liệt ra trong cuốn sách này mặc 
dù có kinh điển gốc để đối chiếu, nhưng do sự khác nhau của 
văn bản gốc và bản dịch, nên giữa chúng có lẽ sẽ có ít nhiều 
chênh lệch. Vì thế trong quá trình biên tập, phẩn chữ Phạn, 
phiên âm La tinh và giải thích ý nghĩa đã tham khảo các phiên 
bản kinh văn khác nhau và các tác phẩm nghiên cứu hiện đại, 
nhằm đưa ra được kết quả phù hợp nhất, chính xác nhất. Nhưng 
do tư liệu quá nhiều và quá phức tạp, nên có lẽ sẽ có đôi chỗ còn 
sơ lược, kính mong các vị học giả và các nhà nghiên cứu góp ý 
để cuốn sách thêm phần hoàn thiện.
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TỪ NGỮTHƯỜNG GẶP 
TRONG CHÂN NGÔN

•  "T ^  (Nomah)\ *! -3 (Namas)\ ^ (Namo)

Dịch âm Hán Việt: Nam mô, nam mô, nâng mô, nâng mạc, na mô,... Ý 
nghĩa là: quy y, quy mệnh hoặc kính lễ. Thường đặt ở phấn mở đẩu chân 
ngôn, biểu thị ý nghĩa quy kính, lẻ phép. Đằng sau nó thường là tôn hiệu 
số ít của các vị thẩn Phật. Nếu tôn hiệu các vị tôn thần là số nhiéu thì đằng 
sau thường thêm "ãnãm" để biểu thị số nhiều. Ví dụ những tên thường 
gặp như: namah samanta - buddhãnãm (Nam Mô MạcTam Man Đa Bột Đà 
Nam), nghĩa là quy mệnh tất cả chư Phật, là một ví dụ.

•  (Om)

Dịch âm Hán Việt: úm, án. Theo ghi chép trong "Thủ hộ quốc giới kinh" 
quyển 9, chữ"Orp"chỉ tất cả pháp môn, thân thể thực sựcủa Phật Tỳ LưGià 
Na (Vairocana), tất cả Đà la ni mẵu, từ chữ này có thể sinh ra tất cả Như Lai. 
Còn trong "Mật tạng ký" của đại sư Không Hải (Kukai) người Nhật có viết, 
"Om" có năm nghĩa: quy mệnh, cúng dường, tam thân, bừng tính, nhiếp 
phục.

•  ^  (Svảhà)

Dịch âm Hán Việt: Sa phộc hạ, sa phộc ha, tát bà ha, bà phộc ha, sa 
ha, tăng sa ha, sa bà ha. Nghĩa là kết quả, viên mãn, thành tựu, may mắn 
tức tai, ức niệm. Thường đặt ờ phấn cuối chân ngôn mật chú, là thuật ngữ 
dùng để cấu nguyện sự may mắn. Đây cũng là lời tán thán dùng trong các 
bài cúng cẩu phúc, cáu may trong lễ cúng thẩn linh của Ấn Độ cổ xưa.


